
PHỤ LỤC

( Kèm theo Báo cáo số 486/BC-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Sơn Mai)

TT Tên cơ sở nhà, đất

Diện tích (Theo báo cáo) Diện tích (Sau khi đo đạt thực
tế trên thực địa công trình)

Số thứ tự thửa đất, tờ
bản đồ

Hiện trạng sử dụng qua kiểm tra
thực tế

Phương án quản lý, khai
thác

Thời gian
thực hiện Ghi chú

Số
lượng

Diện tích
đất (m2)

Diện tích
nhà (m2)

Số
lượng

Diện tích
đất (m2)

Diện tích
nhà (m2)

Tổng cộng 7,00 1.404,70 453,82 7,00 2.999,10 645,40 - - - -

1 Điểm trường Mẫu giáo Long Mai
(Điểm Ngã Lăng) 1 88,00 60,00 1,0 502,00 74,40 Thửa 223

Đất chưa có sổ Hồng, Đất Sự nghiệp
giáo dục; Bỏ trống không sử dụng; nhà
nằm trong khuôn viên với Nhà văn hóa
thôn Long Thượng; bi hư mái ngoài 

Giữ nguyên hiện trạng, giao
cho thôn quản lý và sử dụng

vào mục đích công cộng
2026 Đang cập nhật thông tin hoàn thiện hồ sơ

xin cấp giấy CNQSDĐ

2 Điểm trường Gò Gù (Gò Chè) 1 177,10 72,00 1,0 177,10 70,90

Giấy CNQSDĐ
BE 059664 sổ vào số cấp

GCN CT00587 ngày
22/9/2011

Đất đã có Sổ Hồng,  Đất dự nghiệp
GD; Bỏ trổng không sử dụng, hư hỏng
xuống cấp, có vị trí riêng lẽ nằm trên

mặt tiền đường TL 628

Phá dỡ, hủy bỏ tài sản trên
đất, tổ chức bán đấu giá đất

thu nộp ngân sách xã 
2026

3 Điểm trường Biều Qua 1 235,80 92,96 1,0 255,90 102,50 Thửa 72

Đất chưa cấp sổ Hồng, thuộc đất
SNGD; Bỏ trống không sử dụng; nhà

còn tốt, nằm trong khu dân cư tập
trung đông dân; nằm trên tuyến đường

lên hồ chứa nước Biều Qua

Giữ nguyên hiện trạng, tổ
chức bán đấu giá thu nộp NS

xã 
2026 Đang cập nhật thông tin hoàn thiện hồ sơ

xin cấp giấy CNQSDĐ

4 Điểm trường Yên Ngựa 1 190,80 76,00 1,00 190,80 83,00

Giấy CNQSDĐ
BE 059661 sổ vào số cấp

GCN CT00584 ngày
22/9/2011

Đất đã cấp sổ Hồng, thuộc đất GD;
Nhà VH chưa có sổ, không rõ đất gì

(Cần xác định loại đất); Bỏ trống
không sử dụng; nhà còn tốt, nằm trong

khuôn viên  NVH thôn

Giữ nguyên hiện trạng, giao
cho thôn quản lý, sử dụng vào

mục đích công cộng 
2026

5 Điểm trường Lạc Hạ (Đồng tròn) 1 487,90 76,86 1,0 1.395,90 107,8 Thửa 135

Đất không có sổ, thuộc đất SNGD,
không sử dụng và đã xây dựng Nhà

văn hóa thôn trên đất này, hiện trạng là
Nhà VH thôn đang sử dụng vào mục

đích Văn hóa

Giữ nguyên tài sản trên đất,
bàn giao cho thôn quản lý sử
dụng mục đích công cộng

2026 Đang cập nhật thông tin hoàn thiện hồ sơ
xin cấp giấy CNQSDĐ

6 Điểm trường Gò Nay (thôn Gò
Tranh) 1 101,20 0 1,0 101,2 101

Giấy CNQSDĐ số:
BE059663 của GĐSTN
MT ký ngày 22/9/2011

Đất đã có sổ, thuộc đất SNGD; không
sử dụng và đã xây dựng Nhà văn hóa
thôn trên đất này, hiện trạng là Nhà

VH thôn đang sử dụng vào mục đích
Văn hóa

Giữ nguyên tài sản trên đất,
bàn giao cho thôn quản lý sử
dụng mục đích công cộng

2026

7 Điểm trường Sơn Châu 1 123,90 76,00 1,0 376,20 105,80

Giấy CNQSDĐ số:
BE059665 QĐTL số:

314/QĐ-UB ngày
12/6/1997

Đất đã có sổ, thuộc đất SNGD; Bỏ
trổng không sử dụng, nằm trong khuôn

viên của NVH thôn.

Giữ nguyên hiện trạng, giao
cho thôn quản lý và sử dụng

mục đích công cộng 
2026
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8
Trụ sở Đội thuế Gò Vườn thuộc
Chi cục Thuế  huyện Minh Long,
Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cũ

1 126,00 69,60

Giấy CNQSDĐ số:
BK626978 số vào sổ cấp

GCN: CT01860 ngày
10/10/2012

Đất đã có sổ, thuộc đất Trụ sở cơ
quan, công trình sự nghiệp của nhà

nước

Giữ nguyên hiện trạng, tổ
chức bán đấu giá thu nộp NS

xã 
2026

Đang hoàn thiện hồ sơ Quyết định giao cho
Trung tâm cung ứng dịch vụ công quản lý,

xử lý

TT Tên cơ sở nhà, đất

Diện tích (Theo báo cáo) Diện tích (Sau khi đo đạt thực
tế trên thực địa công trình)

Số thứ tự thửa đất, tờ
bản đồ

Hiện trạng sử dụng qua kiểm tra
thực tế

Phương án quản lý, khai
thác

Thời gian
thực hiện Ghi chú
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